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45“ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
ĐÃ PHÊ DUYỆT 

1, Nhãn tuýp 5g Lần đầu:„(Š.1:2z..l..2/6 

CHỈ ĐỈÌNH: CHỮA VIÊM KẾT MAC, DAU MÁI HỘI 

CÔNG TY EP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH 
46 Dưỡng Hữu Nghi - P. Bắc Lý - TP Đẳng Hai - Tính Quảng Bình 

GMP - WHO R+x Thuốc bản thao đơn : 

Thuốc mã tra mắt Tuỷp 5q 

Thủnh phốn: Tetrscyll hydroelocid... 
T4 được vữa đủ P ¬ 

| Nhãn hộp 1 tuýp 5g 

ÑX thuốc bán eo ám Thuốc mỡ tra mắt tuýp 5o 

se TETRACYCLIN +. 
GMP - WHO Thành phổn: Ielrocyciin. bOtbclel rd.... 

Tá dược vửa đủ... 

ứ⁄ 
P .. 

ÑX. Thuốc bứn rec đơn Thuốc mỡ tra mắt 

TETRACYCLIN 1% 
Tiêu chuẩn: [IDVN IV 
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3. Nhãn hộp 100 tuýp 5g 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH 
\ 46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 

GMP-WHO Thuốc mỡ tra mắt 

TETRACYCLIN + 
Mặt trước _ s 100 tuýp(1tuýp/5g) 

y/ : 

` .=— mỡ tra mắt 

TETRACYCLIN 1% 
THÀNH PHẨN: 

Tetracyclin hydroclorid.................. 005g 
TỎI CC vVUGTGU... co acc ca. 0U 

Tiêu chuẩn: nơ. 

hi — 
TETRACYCLN +. lớA 

—_———_—_ 
““  ..v.x 

Mặt sau 

Rx Thuốc bán theo đơn 

hb ® | Thuốc mỡ tra mắt 

TETRACYCLIN 1% 
GUAPHARCO | 

da đau mốt hội. 
CÁCH DŨNG: 

Tra vào mốt 3 - 4 lồn trong ngòy. 

0691601 CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁC THÔNG TIN KHẮC: Xem lrong tờ hướng dỗn sử dụng. 

Số lô SX: BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, TRÁNH ẢNH SÁNG, Ngày 5X: 
HD: NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C 
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4. Nhãn tuýp 3g 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẲNG BÌNH 
46 Đường Hữu Nghị, P.Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, T.Ouảng Bình 

Rx Thuốc bản theo đơn 
Thuốc mã tra mắt GMP - WHO 

Thành phẩn: ' đa, 
Tetracylin hydroclocid.........0.03g 

Tá dược vừa dủ........................30 á 

Chỉ định: Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột 
Cách dùng: Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày. 

Chống chỉ định: 

- Người mẫn cảm với Tetracyclin 
- Trẻ em dưới 12 tuổi. 93506960106 1 
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, CÔNG TY EP DƯỢC PHẨM UẲNG BÌNH 
nhiệt độ không quá 3C. 'RỆP. 46DuỡngHữuNghị,P. Bắc Lý. Tp, ĐồngHới, T. tuảng Binh 

"ĐẺ XATÀM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG” Số lô SX: 

Tiêu chuẩn: DĐVN IV Ngày SX: 
SÐK: HD: 
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Mặt trước 

6. Nhãn hộp 100 tuýp 3g 

CÔNG TY EP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH 
46 Đưởng Hữu Nghị - P. Bắc Ly - TP Đồng Hữi -Tỉnh Quảng Bình 

——==——==——=——=——_—====-—————=-———=—=i 

GMESWNG Thuốc mỡ tra mắt 

100 tuýp(1tuýp/3g) 

THUỐC DŨNG TRONG BỆNH VIỆN 

Mặt sau 

QU APHARCSO 

| 935069160 U IUốI 

Số lô SX: 
Ngày SX: 
HD: 



httpš://trungtamthuoc.com/ 

(+ Cluuấc hắn theo đơ Thuốc mỡ tra mắt 

TETRACYCLIN 1% 

ki ##+ 

Thành phần: Tính cho 1 tuýp 3g: 

Tetracyclin hydroelorid. ................................. ,Ö3 g 

Tá được (Parafin rấn, Lanolin, Vaselin) ... vừa đủ 3g 

Chỉ định: 

Thuốc được dùng tra mắt để điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các vi khuẩn nhạy cảm với tetracyclin, chữa viêm kết 

mạc, đau mắt hội. 

Liều lượng và cách dùng: W^ 

Tra một lượng nhỏ thuốc mỡ vào mắt bị bệnh. Ngày tra 3-4 lần. lứ s: 

Nên tra thuốc trước khi đi ngủ để tránh trở ngại do thuốc mỡ có thể hạn chế tầm nhìn. 

~ Không nên dùng thuốc sau khi mở nắp tuýp quá 1 tháng. Để nhớ chính xác, nên viết ghi chú ngày mở nắp tuýp lần đầu. 

- Sau mỗi lần mở nắp tuýp, phải đậy kín nắp và bảo quản tuýp thuốc ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng. 

- Không để đầu tuýp chạm vào bất cứ thứ gì để tránh nhiễm bẩn. 

- Không dùng chung thuốc tra mắt cho nhiều người. 

Chống chỉ định: 

~- Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với các Tetracyclin. 

- Trẻ em dưới 12 tuổi. 

Thận trọng: 

Sử dụng tại chỗ tetracyclin có nguy cơ tăng nhạy cảm dẫn đến tăng tính kháng thuốc của vi khuẩn, vì vậy nên sử 

dụng thuốc để điều trị giới hạn các nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn nhạy cảm cao và bệnh mất hội. 

Phụ nữ có thai và cho con bú: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Tetracyclin phân bố trong sữa mẹ có khả năng biến 

mầu răng vĩnh viễn, giảm sản men răng, ức chế sự phát triển xương, phản ứng nhạy cảm ánh sáng và nấm Candida ở 

miệng và âm đạo trẻ nhỏ. Vì vậy không nên dùng tetracyclin cho phụ nữ đang cho con bú. 

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: 

Do thuốc dùng để tra mắt có thể gây hạn chế tầm nhìn. Vì vậy không nên dùng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc. 

Tương tác thuốc: 

Tương tác thuốc đối với đạng thuốc mỡ Tetracyclin 1% ít gặp. 

Tác dụng không mong muốn: 

- Có thể gây kích ứng thoáng qua khi sử dụng. 

- Răng trẻ kém phát triển và biến mầu khi sử dụng tetracyclin cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 8 tuổi. 

- Hiểm gặp phản ứng toàn thân có thể xảy ra dị ứng đa, mày đay, phù Quincke, tăng nhạy cảm với ánh sáng, các phản 

ứng phản vệ, ban xuất huyết. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

Được lực học: 

Tetracyelin là một kháng sinh kìm khuẩn có hoạt phổ rộng thông qua sự ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. 

Cơ chế tác dụng của tetracyclin là do khả năng gắn vào và ức chế chức năng ribosom của vi khuẩn, đặc biệt là gắn vào 
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đơn vị 305 của ribosom. Do vậy ngăn cản quá trình gắn aminoacyl t - RNA dẫn đến ức chế quá trình tổng hợp protein. 

Phổ tác dụng: Tetracyclin có tác dụng trên nhiều vi khuẩn gây bệnh cả Gram âm và Gram dương, cả hiếu khí và ky khí. 

Thuốc có tác dụng trên Chiamydia, Mycoplasma, RicketIsia, Spirochaete, Ngầy nay, sự kháng thuốc của tetracyclin là 

rộng, tuy nhiên tetracyclin vẫn nhạy cảm với một vài chủng vị khuẩn và trong điều trị bệnh mắt hột. 

Dược động học: 

Tetracyclin dạng thuốc mỡ 1%, khi dùng trực tiếp lên mất, thuốc cho tác dụng tại chễ, mức độ hấp thu phụ thuộc 

mức độ tổn thương kết mạc mắt. 

Quá liêu và xử trí: 

Thuốc mỡ Tetracyclin 1% là thuốc tra mắt có tác dụng tại chỗ, tác dụng quá liều gần như không xảy ra. 

Đóng gói: Hậệp 1 tuýp 3g. Hộp 100 tuýp 3g. Hộp ltuýp 5g. Hộp 100 tuýp 5g. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. là 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. L Fá 

Tiêu chuẩn: DĐVN IV. 

ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH 

Số 46- Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 

ĐT: (052) 3822475-3822346 Fax: 052.3820720 

Ngày 08 tháng ÚI năm 2016 

CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH 
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